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I. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA THỜI KỲ 
AN THAI TRÊN CHÓ CÁI 

Thời	gian	mang	thai	trên	chó	cái	biến	động	từ	58-
63	ngày,	chia	thành	3	giai	đoạn	thai	kỳ	:

Giai	 đoạn	 1	 là	 tháng	 đầu	 của	 thai	 kỳ,	 phôi	 di	
chuyển	đến	sừng	tử	cung	vào	khoảng	ngày	thứ	7	của	
thai	kỳ;	định	vị	và	bám	chặt	vào	niêm	mạc	tử	cung	
vào	khoảng	ngày	thứ	16	của	thai	kỳ	và	phát	triển	thành	
thai.	Thai	bắt	đầu	phát	triển	về	hình	dạng,	từ	ngày	thứ	
22	của	thai	kỳ.	Đến	cuối	giai	đoạn	1,	ngày	thứ	30	của	
thai	kỳ,	tim	thai	đã	phát	triển	hoàn	chỉnh,	có	thể	nhận	
dạng	và	phát	hiện	tim	thai	qua	siêu	âm.

Giai	đoạn	2	là	tháng	thứ	2	của	thai	kỳ,	đây	là	giai	
đoạn	thai	phát	triển	rất	nhanh.	Mí	mắt	hình	thành	vào	
ngày	thứ	32,	các	chi	hình	thành	vào	ngày	thứ	35,	móng	
vuốt	hình	thành	ngày	thứ	40,	lông	và	khung	xương	
hoàn	chỉnh	vào	ngày	thứ	45.	

Giai	đoạn	3	là	giai	đoạn	chuẩn	bị	sinh	của	chó	mẹ	
hay	giai	đoạn	lâm	bồn.	Đến	ngày	thứ	58	thai	đã	phát	
triển	toàn	vẹn	và	bắt	đầu	chuyển	động	về	hướng	bụng	
của	thân	tử	cung	chuẩn	bị	vào	giai	đoạn	lâm	bồn.	

Tại	giai	đoạn	lâm	bồn	của	chó	cái	cũng	chia	thành	
3	giai	đoạn:	

-	Giai	đoạn	lâm	bồn	1	là	giai	đoạn	chuẩn	bị	sinh	
kéo	dài	từ	12-24	giờ	bao	gồm	các	dấu	hiệu	co	thắt	tử	
cung,	tìm	ổ,	ăn	ít	hoặc	không	ăn,	ói,	chảy	nhiều	dịch	
tiết	âm	đạo.

-	Giai	đoạn	lâm	bồn	2	là	giai	đoạn	chó	mẹ	sinh	chó	
con.	Giai	đoạn	này	có	thể	kéo	dài	từ	1-24	giờ.	Mỗi	chó	
con	được	tống	ra	cách	nhau	không	quá	1	giờ.	Sau	1	
giờ	mà	chó	con	không	được	tống	ra	ngoài	được	coi	là	
sự	trở	ngại	trong	khi	sinh.

-	Giai	đoạn	lâm	bồn	3	là	giai	đoạn	tống	nhau	thai	ra	
ngoài.	Nhau	thai	có	thể	được	tống	ra	trong	giai	đoạn	2	
và	3.	Sau	24	giờ	mà	nhau	thai	không	được	tống	ra	hoàn	

tất	được	coi	là	hiện	tượng	sót	nhau	bất	thường	trong	
khi	sinh.

Bác	sĩ	thú	y	và	chủ	nuôi	cần	hiểu	rõ	sinh	lý	sinh	sản	
trên	chó	cái	nhằm	nắm	bắt	và	phát	hiện	được	những	
bất	thường	trong	chu	kỳ	sinh	sản	và	có	biện	pháp	can	
thiệp	kịp	thời	để	tránh	gây	hiện	tượng	sảy	thai	hoặc	
thai	chết	lưu	trên	chó	mẹ.

II. HIỆN TƯỢNG SẢY THAI CHỦ 
ĐỘNG  

Việc	gây	sảy	 thai	chủ	động	 trên	chó	cái	 là	hình	
thức	chủ	động	chấm	dứt	thai	kỳ,	có	thể	xuất	phát	từ	
nhiều	nguyên	nhân	khác	nhau	như	sau:

Chó	cái	mang	thai	ngoài	ý	muốn.

Chó	cái	phối	giống	với	chó	đực	không	tương	thích	
về	trọng	lượng,	con	giống.

Chó	cái	quá	già	để	chịu	đựng	thai	kỳ.

Chó	cái	quá	trẻ	để	duy	trì	thai	kỳ.

Chó	cái	có	phát	sinh	bệnh	lý	gây	thai	chết	non	có	
thể	ảnh	hưởng	đến	tính	mạng	trong	giai	đoạn	thai	kỳ.

Chó	cái	bị	tai	nạn	ảnh	hưởng	đến	thai	kỳ.

Để	đảm	bảo	việc	gây	sảy	thai	chủ	động	là	đúng	
đắn	và	thành	công,	chủ	nuôi	hoặc	bác	sĩ	thú	y	cần	phải	
biết	chính	xác	vật	nuôi	đang	mang	thai	và	giai	đoạn	
của	thai	kỳ,	từ	đó	có	thể	chỉ	định	được	chính	xác	và	
phù	hợp	phương	pháp	gây	sảy	thai	chủ	động	để	không	
nguy	hại	đến	tính	mạng	chó	mẹ.

Có	4	phương	pháp	xác	định	chó	cái	mang	thai:

Thực	hiện	xét	nghiệm	hormon	relaxin	ở	giai	đoạn	
30	ngày	đầu	của	thai	kỳ.

Sờ	nắn	tử	cung	thực	hiện	ở	21-35	ngày	đầu	của	
thai	kỳ	dễ	dàng	phát	hiện	các	túi	thai.

Siêu	âm	từ	ngày	25	của	thai	kỳ	dễ	dàng	phát	hiện	
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được	sự	phát	triển	và	những	bất	thường	của	thai	và	dự	
đoán	chính	xác	được	ngày	sinh	của	chó	mẹ.

X	–ray	thực	hiện	ở	sau	ngày	42-45	của	thai	kỳ	dễ	
dàng	phát	hiện	thai	và	số	lượng	thai.

Việc	gây	sảy	thai	chủ	động	có	thể	thực	hiện	ở	bất	
kỳ	giai	đoạn	nào	của	thai	kỳ	và	cần	được	thực	hiện	và	
giám	sát	bởi	bác	sĩ	thú	y	để	tránh	các	biến	chứng	có	
thể	xảy	ra.

Việc	gây	sảy	thai	chủ	động	có	thể	được	thực	hiện	
bởi	nhiều	phương	pháp	khác	nhau	tuỳ	theo	mục	đích	
yêu	cầu,	tình	hình	thực	tế	,	giai	đoạn	thai	kỳ,	sức	khoẻ	
và	bệnh	lý	của	chó	mẹ	mang	thai.

III. HIỆN TƯỢNG SẢY THAI TỰ 
PHÁT DO BỆNH LÝ 

Hiện	tượng	sảy	thai	tự	phát	trên	chó	cái	là	hiện	
tượng	 thai	 chết,	 tiêu	 thai	hoặc	 thai	 chết	hay	còn	
sống	tự	tống	ra	ngoài	trong	giai	đoạn	thai	kỳ.	Các	
nguyên	nhân	gây	sảy	thai	có	thể	tự	phát	hoặc	do	từ	
cơ	thể	mẹ	hoặc	từ	thai.	

Các	nguyên	nhân	từ	mẹ	thường	do	các	bệnh	lý	
mắc	phải	trước	hoặc	trong	giai	đoạn	thai	kỳ.	Phần	
lớn	các	trường	hợp	sảy	thai	tự	phát	thường	không	
do	yếu	tố	di	truyền.

Các bệnh truyền nhiễm

- Các bệnh do vi khuẩn: 

Bệnh	sảy	thai	 truyền	nhiễm	trên	chó do Brucella 
canis gây	thai	chết	non	và	tiêu	thai	ở	ngày	thứ	10-20	
của	thai	kỳ,	hoặc	sảy	thai	từ	ngày	30-57	của	thai	kỳ.	
Bệnh	lây	lan	do	tiếp	xúc	trực	tiếp,	vi	khuẩn	tồn	tại	trong	
cá	thể	mẹ	rất	lâu	mà	không	hề	có	triệu	chứng	lâm	sàng.

Viêm	nội	mạc	tử	cung	do	vi	khuẩn	dòng	E.coli, 
Streptococcus, Campylobacter, Salmonella…

Các	bệnh	do	Ricketsia	như	Erhlichia canis gây	thiếu	
máu,	suy	giảm	tiểu	cầu,	xuất	huyết	nội	mạc	tử	cung.

- Các bệnh nhiễm nguyên sinh động vật do:

Toxoplasma gondii gây	 ảnh	 hưởng	 đến	 hệ	 thần	
kinh	trung	ương	và	cơ	quan	sinh	sản,	bệnh	mang	tính	
lây	lan	và	gây	sảy	thai	ở	ngày	thứ	32-56	của	thai	kỳ.

Họ Neospora,	cầu	trùng	gây	ra	nhiều	bệnh	lý	trên	cơ	
thể	mẹ	và	thai	gây	sảy	thai	và	mang	tính	lây	lan	mạnh.

- Các bệnh do virus:

Canine herpesvirus,	nếu	chó	mẹ	nhiễm	trong	thai	
kỳ	có	thể	dẫn	đến	sảy	thai,	thai	chết	lưu	hoặc	chó	con	
chết	sau	khi	sinh	do	viêm	màng	não.

Họ Parvovirus, Distemper virus, Adenovirus … 
gây	thai	chết	lưu,	sảy	thai.

- Những yếu tố từ buồng trứng:

Những	rối	loạn	gây	bất	thường	từ	prostaglandin,	
dopamine	agonist,	rối	loạn	hoạt	động	của	thể	vàng	gây	
bất	thường	điều	tiết	hormone	progesterone.

Bệnh	từ	nội	mạc	tử	cung,	nhau	thai…

- Suy giảm nội tiết tố:

Hội	 chứng	 nhược	 giáp	 làm	 suy	 giảm	 thyroid	
hormone.

Hội	chứng	cường	tuyến	thượng	thận	(hội	chứng	
Cushing)	gây	sản	sinh	nhiều	cortisone	trong	máu.

	Dị	dạng	phôi	thai

Các	nguyên	nhân	từ	thai	thường	có	liên	quan	đến	
sự	phát	triển	bất	thường	của	nhiễm	sắc	thể	của	thai	
hoặc	khiếm	khuyết	nội	tạng	bẩm	sinh	làm	thai	chết	ở	
giai	đoạn	sớm.

Tóm	lại,	 sự	sảy	 thai	 trên	chó	cái	cho	dù	ở	hình	
thức	chủ	động	hay	tự	phát	thì	kết	quả	cuối	cùng	đều	
gây	hiện	tượng	thai	chết	hoặc	lưu	trong	cơ	thể	chó	mẹ	
hoặc	tự	tống	ra	ngoài.	Tất	cả	ít	nhiều	đều	ảnh	hưởng	
đến	sức	khoẻ	cơ	thể	và	sự	an	toàn	của	chó	mẹ	trong	
giai	đoạn	thai	kỳ.	Sự	thận	trọng	có	hiểu	biết	của	chủ	
nuôi	chính	là	sự	hổ	trợ	đắc	lực	cho	bác	sĩ	thú	y	trong	
việc	chẩn	đoán	và	định	hướng	xử	lý	kịp	thời	trong	các	
trường	hợp	sảy	thai	trên	chó	mẹ.
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